SỞ GDĐT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HƯỚNG DẪN KHUNG MA TRẬN TUYỂN SINH LỚP 10 THPT – NH: 2020-2021
MÔN: TIẾNG ANH – THỜI GIAN: 60 PHÚT

	TT
	Dạng bài
	Chuẩn kiến thức
	Mức độ
	Số câu
	Số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

cấp thấp
	Vận dụng cấp cao
	
	

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	
	

	I
	Listening

(Twice)


	- Part 1: Multiple choice

- Part 2: Fill in the missing information
	2
	2


	1
	2
	1
	
	
	
	8
	2.0

	II
	Multiple choice

(4 options)
	- Prepositions

- Articles

- Sounds/ Stress     

- Conjunctions  

- Vocabulary 

- Verb forms/tenses 

- Structure/grammar 

- Conversations

- Phrasal verbs 

- Finding errors 

(underlined parts),

- What the text says (KET, PET part 1)
	
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	10
	2.5

	III
	Reading (2 passages)
	A- Guided cloze test

B- Reading comprehension
	
	  2

  2

2
	
	   2

2
	
	   1

1
	
	
	10
	2.5

	IV


	Writing
	- Sentence completion, combination: Passive voice, Reported speech, Relative clause, Conditional sentence (type 1,2), Wish sentence, connectives, Suggestions, used to

- Answer an open question (about 50 words)
	1
	
	1
	
	1
	
	1

1
	
	     5
	3.0

	Tổng


	
	10.0


Lưu ý: - Nội dung đề thi có thể được thay đổi (trong phạm vi 10%) so với ma trận.

- Phần Error: có gạch chân (A, B, C, D)

- Những bài Reading, Lexical cloze có chủ đề phù hợp với SGK. 

- Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi.

- Nội dung nên được cập nhật kiến thức xã hội và mang tính giáo dục.

      - Bài nghe có chuẩn A1 hoặc A2./.

